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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	
	Bậc đào tạo: Cao đẳng
	Học phần: Dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế
	Lớp:  20C1-LGT1 Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 01


Câu 1 (2 điểm): Trình bày mối quan hệ tương tác giữa vận tải giao nhận quốc tế và hoạt động giao nhận vận tải. Các doanh nghiệp xuất/nhập khẩu nên chọn Forwarder (nhà giao nhận vận tải) như thế nào?
Câu 2 (2 điểm): So sánh sự khác nhau giữa hàng FCL và LCL. Trình bày quy trình giao nhận LCL/LCL.
Câu 3 (2 điểm): Trình bày khái niệm và công dụng của phiếu giao nhận container – EIR.
Câu 4 (4 điểm): Cho lô hàng có thông tin như sau:
•	ETD: July 10, 2021 (ngày 10/07/2022). Hiện tại là đầu tháng 7/2022/ 
•	POL: Cái Mép, Việt Nam.
•	POD: Jebel Ali, UAE.
•	Commodity (loại hàng): Plastic Container (khay nhựa)
•	Quantity (số lượng): 01*40HC
•	Gross Weight (Cân nặng): 3100.00 Kgs
Hãy lập kế hoạch giao nhận lô hàng trên.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ: II   		NĂM HỌC:  2021 – 2022
	
	Bậc đào tạo: Cao đẳng
	Học phần: Dịch vụ giao nhận vận tải quốc tế
[bookmark: _GoBack]	Lớp: 20C1-LGT1 Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu)Đề số 01


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	2,0

	
	-
	Trong TMQT thì người bán và người mua có khoảng cách địa lý rất xa nhau ko phải giữa các cty trong nội địa của một quốc gia
Do đó người bán ko tự giao hàng cho người mua và người mua cũng ko nhận hàng trực tiếp từ người bán mà phải có người vận chuyển từ  nước người bán sang nước người mua
Tuy nhiên, người bán cũng ko trực tiếp giao hàng cho người vận chuyển mà phải thông qua người giao nhận
Vì nếu người vận chuyển nhận hàng trực tiếp từ người bán/người XK thì người vận chuyển chỉ nhận một lô hàng từ 1 chủ hàng
Nhưng nếu nhận từ người giao nhận thì sẽ đc gom hàng và đầy tải, trừ trường hợp là chủ hàng lớn
Như vậy, Người giao nhận phải gom hàng từ nhiều người bán đến khi đầy nguyên container hoặc đầy chỗ trên tàu (nếu đi hàng lẻ)  thì mới giao cho người vận chuyển hàng hóa
Và hơn nữa vì hàng hóa vượt qua biên giới của nước người bán nên phải làm thủ tục hải quan nên lại tiếp tục phải  thông qua người giao nhận
Từ lúc bắt đầu người đại lý giao nhận là một đại lý hưởng tiền hoa hồng (commission Agent) thay mặt người xuất khẩu/nhập khẩu thực hiện các nhiệm vụ như là xếp/ dỡ hàng, bảo quản hàng hoá, thu xếp việc vận chuyển, thanh toán với khách hàng của mình.
Tuy nhiên, việc mở rộng thương mại quốc tế và việc phát triển các phương thức vận tải trong nhiều năm qua đã mở rộng phạm vi hoạt động của đại lý giao nhận.
Ngày nay, người đại lý giao nhận đóng một vai trò quan trọng trong thương mại và vận tải quốc tế. 
 Các dịch vụ mà người đại lý giao nhận thực hiện từ nhữngnhiệm vụ cơ bản và thông thường như đặt chỗ (booking of space), khai hải quan đến việc bao trọn toàn bộ quá trình vận tải và phân phố
Sinh viên mở rộng
	1,0

	
	-
	Nên chọn Forwarder như thế nào? – Chọn fwd vừa tầm với công ty bạn và số lượng hàng hóa bạn XNK. Không nên chọn công ty quá lớn khi mình chỉ là KH nhỏ dẫn đến DV dành cho bạn không đc FWD chú trọng lắm. Ai ai trong nghề đều biết nếu thuê Forwarder thì công ty bạn nhiều khi rất bị động do Forwarder nắm chứng từ và trực tiếp làm việc với hải quan . Rất nhiều trường hợp Forwarder thông báo về những khó khăn không có thật hoặc thổi phồng sự việc xảy ra tại hiện trường nhằm thu thêm nhiều chi phí từ công ty bạn . Bạn có thể không đủ thời gian hoặc kinh nghiệm để làm thủ tục hải quan nhưng bạn cần cẩn thận kiểm chứng từ các thông tin nhận về từ Forwarder trước khi quyết định chi thêm tiền dịch vụ cho họ .
SV mở rộng
	1,0

	2
	
	


	2,0

	
	-
	FCL là tên viết tắt của Full Container Load. Với một lô hàng FCL, toàn bộ sức chứa của một container được cung cấp cho chỉ một khách hàng. LCL là viết tắt của Less than Container Load. Điều đó có nghĩa là một lô hàng chỉ nhận được chính xác dung lượng không gian cần thiết trong một container và các dung lượng không gian khác chứa đầy các lô hàng từ các chủ hàng khác. Đây là lý do tại sao một container LCL còn được gọi là container hợp nhất.
Khái niệm kho CFS trong tiếng Anh là viết tắt của cụm từ Container Freight Station. Tại Việt Nam, CFS được hiểu một cách đơn giản là điểm giao hàng lẻ. Hiểu một cách thông dụng, kho CFS là một hệ thống kho, bãi được sử dụng để thu gom, chia tách hàng lẻ, hay còn gọi là hàng LCL (Less than container load).
	1,0

	
	-
	Quy trình LCL/LCL: 1) Người gửi hàng giao hàng tại CFS (cho người gom hàng).
2) Người gom hàng cấp cho người gửi vận đơn của người gom hàng(House bill of lading -HB/L).
3) Người gom hàng chất hàng vào cont rồi giao cont đã niêm phong kẹp chì cho người chuyên chở tại CY.
4) Người chuyên chở xếp Cont xuống tàu.
5) Người chuyên chở cấp cho người gom hàng B/L đường biển(MasterBill of Lading -MB/L).
6) Chuyển HBL cho người nhận hàng.
7) Người gom hàng ở cảng xếp chuyển MB/L cho đại diện của họ ởcảng dỡ.
8) Dỡ hàng từ tàu lên bờ.
9) Người gom hàng trình MB/L cho đại diện của người chuyên chở.
10) Người chuyên chở cấp D/O ( Delivery Order) giao nguyên cont.
11) Người gom hàng trình D/O cho bộ phận quản lý cont ở cảng dỡ.
12) Nhận nguyên cont và đưa vào CFS.
13) Người nhận hàng lẻ trình HB/L cho người gom hàng.
14) Người gom hàng cấp lệnh giao hàng lẻ .
15) Trình lệnh giao hàng lẻ cho bộ phận quản lý hàng.
16) Nhận hàng đưa về kho riêng.
	1,0
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	2,0

	
	a
	Phiếu giao nhận container – EIR: Đây là giấy tờ do Phòng thương vụ của Cảng hoặc Depot in phát hành cho người làm dịch vụ giao nhận container tại cảng theo chiều hàng xuất lẫn hàng nhập.
	1,0 

	
	b
	Công dụng của phiếu EIR (Equipment Intercharge Receipt)
Đây là giấy tờ thể hiện rằng người làm dịch vụ giao nhận đã đóng đủ các khoản phí dịch vụ đã sử dụng tại cảng, để lấy container ra khỏi cảng hoặc đưa Container vào cảng.
Là bằng chứng xác nhận container đã được hạ tại bãi của cảng hoặc đã được lấy ra khỏi cảng.
	1,0

	3
	
		Các bước công việc
	Mô tả công việc
	Bộ phận chịu trách nhiệm
	Chứng từ liên quan

	Nhận Booking Confirmation và đổi lệnh cấp cont rỗng
Liên hệ với hãng tàu để đặt chỗ
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng

	

Tiếp nhận thông tin từ khách hàng về lô hàng (cảng đi, cảng đến, số lượng…) và đàm phán.

Sau khi có thông tin về lô hàng sẽ tiến hành liên hệ với hãng tàu qua email, website để đặt chỗ cho lô hàng.


Sau khi có Booking Confirmation từ hãng tàu, tuỳ vào khách hàng sẽ củ người đi lấy cont rỗng.

	

Nhân viên kinh doanh



Nhân viên Cust






Nhân viên Doc
	

Sale Contract




Booking Request






Booking Confirmation 

	Thanh lý Hải quan và gửi chi tiết để làm vận đơn cho hãng tàu  
Vận chuyển cont đã đóng hàng ra bãi (CY) chờ xuất  
Nhận cont rỗng tại bãi được chỉ định và chở về kho khách hàng
Mở Tờ khai và khai Hải quan điện tử

	

Đăng ký mở Tờ khai xuất khẩu và khai Hải quan điện tử dựa trên những chứng từ mà khách hàng cung cấp

Nhân viên giao nhận giao các chứng từ cho tài xế lấy cont rỗng và vận chuyển đến địa chỉ kho người xuất khẩu đóng hàng.

Kéo cont ra bãi (CY), đăng ký hạ cont và làm các thủ tục hạ cont. Nhận seal và tiến hành bấm seal.


Khi đã thanh lý, gửi chi tiết để làm vận đơn cho hãng tàu để hãng tàu làm vận đơn gốc.
	

Nhân viên giao nhận




Nhân viên giao nhận





Nhân viên giao nhận





Nhân viên Doc
	

Giấy giới thiệu công ty, tờ khai Hải quan, Packing List


Booking Confirmation, Packing List




Tờ khai xuất khẩu, Booking note





Draft B/L, House B/L, Master B/L

	Quyết toán và lưu hồ sơ   
Vào sổ tàu – chờ hàng xuất lên tàu  

	
Nhân viên giao nhận nộp Tờ khai và phiếu xác nhận seal để Hải quan vào sổ tàu. Sau đó Hải quan sẽ trả lại Tờ khai và phiếu xác nhận vào sổ tàu.

Sau khi hoàn tất thủ tục làm hàng xuất, sau đó thống kê chi phí và lưu vào hồ sơ.

	
Nhân viên giao nhận






Nhân viên giao nhận, nhân viên kinh doanh, nhân viên Doc
	
Tờ khai xuất khẩu, phiếu xác nhận seal, phiếu xác nhận vào sổ tàu








	4,0 


NỘI DUNG

_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	





									         Lê Hà Minh

